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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để cạnh tranh với các doanh nghiệp 

cũng như đảm bảo được uy tín cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần đảm bảo 

khả năng thanh toán và đảm bảo vốn trong kinh doanh. Vốn bằng tiền của doanh 

nghiệp là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức tiền tệ bao gồm tiền mặt tại quỹ, 

tiền gửi Ngân hàng và tiền đang chuyển. Chính vì vậy quy mô vốn bằng tiền phản 

ánh khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp và là bộ phận của vốn lưu 

động. Mặt khác, vốn bằng tiền là loại vốn đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết 

sức chặt chẽ. Đặc biệt là trong thời đại kinh tế ngày nay, việc tăng cường quản lý 

vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp là hết sức cần thiết vì trong quá trình luân 

chuyển vốn bằng tiền rất dễ bị mất mát. Do vậy, việc sử dụng vốn bằng tiền cần 

phải tuân thủ nguyên tắc, chế độ quản lý chặt chẽ và khoa học. Xuất phát từ những 

vấn đề trên và sau thời gian học tập tại trường cũng như quá trình thực tập tại 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công 

tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng” làm 

đề tài khóa luận tốt nghiệp nhằm củng cố, nâng cao kiến thức và hy vọng góp một 

phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện công tác kế toán của công ty. Đề tài khóa luận 

của em gồm 3 chương: 

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh 

nghiệp 

Chương 2: Thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Bê tông 

và Xây dựng Hải Phòng. 

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền 

tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng.  

Trong thời gian thực hiện khóa luận, em đã nhận được sự giúp đỡ của thầy 

cô trong Khoa và đặc biệt là sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của GV. Phạm Thị Kim 

Oanh. Mặc dù đã cố gắng với hết khả năng của mình, nhưng do kiến thức lý luận 

và thực tế hiểu biết chưa nhiều nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót 

và hạn chế. Em rất mong được tiếp thu và xin chân thành cảm ơn những ý kiến 

đóng góp để bài khóa luận được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG 

TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 

 1.1 Những vấn đề chung về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 

1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 

Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn SXKD của doanh nghiệp hình thành 

chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán, vốn bằng tiền 

thực hiện chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ mua bán trao đổi, 

là tài sản sử dụng linh hoạt nhất vào khả năng thanh toán nhất thời của doanh 

nghiệp, tồn tại trực tiếp dưới hình thái tiền tệ bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân 

hàng, tiền đang chuyển. 

Việc quản lý và sử dụng vốn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp là một khâu quan trọng có tính quyết định tới mức độ tăng trưởng 

hay suy thoái của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao, là đối 

tượng có khả năng phát sinh rủi ro cao hơn các loại tài sản khác, vì vậy nó cần 

được quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra các khoản thu chi bằng tiền là thực 

sự cần thiết. Vì vậy, trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm 

bảo vệ vốn bằng tiền cần phải tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản lý tiền tệ của 

Nhà nước. Với chức năng ghi chép phản ánh, tính toán giám sát thường xuyên 

liên tục sự biến động của vật tư, tiền vốn bằng các thước đo giá trị và hiện vật, kế 

toán cung cấp các tài liệu cần thiết về thu chi vốn bằng tiền đáp ứng yêu cầu quản 

lý trong sản xuất kinh doanh. 

1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn bằng tiền 

1.1.2.1 Khái niệm về vốn bằng tiền 

Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn lưu động được biểu hiện dưới hình 

thức tiền tệ như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. 

1.1.2.2 Đặc điểm của vốn bằng tiền 

Được trình bày đầu tiên trên Bảng cân đối kế toán và là một khoản mục quan 

trọng trong Tài sản ngắn hạn, được sử dụng để phân tích khả năng thanh toán của 

doanh nghiệp nên là khoản có thể bị cố tình trình bày sai lệch. 
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Vốn bằng tiền bị ảnh hưởng và có ảnh hưởng đến nhiều khoản mục quan 

trọng như thu nhập, chi phí, công nợ và hầu hết các tài khoản tài sản khác của 

doanh nghiệp. 

Số phát sinh của các tài khoản vốn bằng tiền thường lớn hơn số phát sinh của 

các tài khoản khác, vì thế có nhiều khả năng xảy ra sai phạm và khó bị phát hiện 

nếu không có một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu. 

Vốn bằng tiền rất nhạy cảm nên khả năng xảy ra gian lận, biển thủ thường 

cao hơn các tài sản khác. Các gian lận rất đa dạng và được che giấu tinh vi, rất 

khó để ngăn chặn và phát hiện. 

 1.1.2.3 Phân loại vốn bằng tiền 

Theo hình thức tồn tại 

Vốn bằng tiền được phân chia thành 3 loại: 

 Tiền Việt Nam: Là loại tiền phù hiệu. Được sử dụng làm phương tiện giao 

dịch chính thức với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Ngoại tệ: Là loại tiền phù hiệu. Được phép lưu hành trên thị trường Việt 

Nam như đồng Đô la Mỹ (USD), đồng tiền chung châu Âu (EURO), đồng yên 

Nhật (JPY)… 

 Vàng tiền tệ: Là các loại tiền thực chất. Tuy nhiên, loại tiền này không có 

khả năng thanh khoản cao. Nó được sử dụng chủ yếu về mục đích cất trữ. Mục 

tiêu đảm bảo một lượng dự trữ an toàn trong nền kinh tế hơn là vì mục đích thanh 

toán trong kinh doanh. 

Thông thường, hầu hết các doanh nghiệp sẽ giao dịch bằng tiền Việt Nam. 

Giao dịch bằng ngoại tệ chỉ có ở các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến đối 

tác ở nước ngoài. Việc giao dịch bằng vàng tiền tệ gần như không có. 

Theo trạng thái tồn tại 

Với cách phân loại này thì vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm các 

khoản sau: 

Vốn bằng tiền được bảo quản tại quỹ của doanh nghiệp gọi là tiền mặt. 

Tiền gửi tại các ngân hàng, các tổ chức tài chính, kho bạc nhà nước gọi chung 

là tiền gửi ngân hàng. 
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Tiền đang chuyển: Là tiền trong quá trình trao đổi mua bán với khách hàng 

hay nhà cung cấp. Phần tiền đang trong quá trình giao dịch, chưa đi đến tài khoản 

của khách hàng, đối tác hay nhà cung cấp thì được gọi là tiền đang chuyển. 

1.1.2.4 Vai trò của kế toán vốn bằng tiền 

Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi bằng tiền tại doanh nghiệp. 

Tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy định về chứng từ, thủ tục hạch 

toán nhằm thực hiện chức năng kiểm soát, phát hiện kịp thời các chi tiêu lãng phí. 

So sánh đối chiếu kịp thời, thường xuyên số liệu giữ sổ quỹ tiền mặt, sổ kế 

toán tiền mặt với sổ kiểm kê thực tế nhằm kiểm tra, phát hiện kịp thời các sai lệch. 

 1.1.2.5 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 

Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số liệu hiện có và tình hình biến động 

sử dụng tiền mặt quản lý chặt chẽ chế độ thu, chi của công ty cho phù hợp với 

Nhà nước. 

Vốn bằng tiền của đơn vị là tài sản tồn tại dưới dạng hình thức giá trị trong 

quá trình kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh 

toán mua sắm vật tư hàng hóa để phục vụ cho quá trình kinh doanh, vừa là kết 

quả của việc mua bán hàng hóa hoặc thu tiền các khoản công nợ. 

Việc sử dụng vốn bằng tiền phải tuân theo nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ 

của Nhà nước. 

Phản ánh tình hình tăng, giảm và số dư tồn quỹ hàng ngày, đôn đốc việc chấp 

hành thanh toán của mọi thành viên cho kịp thời giám sát việc chi tiêu tiền mặt 

cho phù hợp với chế độ của Nhà nước. 

Kế toán vốn bằng tiền trong quá trình kinh doanh của công ty thường phát 

sinh quan hệ thanh toán giữa công ty với Nhà nước, cấp trên với cán bộ công nhân 

viên. kế toán dùng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, của công ty để thanh toán, đồng 

thời phải phản ánh rõ, chính xác nhiệm vụ thanh toán từng đối tượng, từng khoản 

thanh toán tránh tình trạng chiếm dụng vốn. 

Kế toán tiền vay nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho nhu cầu kinh doanh trong 

trường hợp vượt quá khả năng nguồn vốn tự có công ty có thể huy động vốn thông 
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qua tín dụng. Nhưng đảm bảo vay có mục đích có kế hoạch. Sử dụng tiền vay phải 

có vật tư hàng hóa đảm bảo hoàn trả đúng kỳ hạn cả vốn lẫn lãi. 

1.1.3 Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền mặt trong doanh nghiệp 

  Kế toán vốn bằng tiền phải tôn trọng đầy đủ các quy tắc, các chế độ quản 

lý và lưu thông tiền tệ hiện hành. 

  Kế toán vốn bằng tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. 

  Lập các phiếu thu, phiếu chi với các chữ ký đầy đủ theo quy định của 

những chứng từ kế toán khi phát sinh mọi hoạt động thu và chi trong doanh 

nghiệp. 

  Các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ phải được kế toán ghi chép 

cẩn thận mỗi ngày theo đúng trình tự. Sau đó, tính toán ra số tiền tại mọi thời điểm 

có trong quỹ doanh nghiệp và ở mỗi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, nhằm 

phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu. 

  Thực hiện hạch toán và quản lý các khoản tiền được ký cược và ký quỹ 

của các doanh nghiệp khác tại doanh nghiệp như tiền của chính doanh nghiệp. 

  Đối với các giao dịch không phải bằng tiền Việt Nam, kế toán cần phải đổi 

đồng ngoại tệ ấy sang tiền Việt theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm đổi với nguyên 

tắc như sau: 

o Bên Nợ: áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế 

o Bên Có: áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền 

  Số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ phải được kế toán đánh giá theo tỷ giá giao 

dịch thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

1.2 Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán vốn bằng tiền 

trong doanh nghiệp theo TT 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 

1.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp 

1.2.1.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh 

nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào TK 

111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thực tế nhập, xuất, tồn quỹ. Đối 

với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt 
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của doanh nghiệp) thì không ghi vào bên Nợ TK 111 “Tiền mặt” mà ghi vào bên 

Nợ TK 113 “Tiền đang chuyển”. 

b) Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại 

doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của doanh 

nghiệp. 

c) Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có 

đủ chữ ký của người nhận, người giao, người có thẩm quyền cho phép nhập, xuất 

quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải 

có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm. 

d) Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi 

chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ 

tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm. 

e) Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày 

thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt 

và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để 

xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. 

f) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra 

Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: 

- Bên Nợ TK 1112 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút 

ngoại tệ từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì áp dụng tỷ giá ghi sổ kế toán của 

TK 1122; 

- Bên Có TK 1112 áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền. 

- Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định 

tại phần hướng dẫn tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái và các tài khoản có 

liên quan. 

g) Vàng tiền tệ được phản ánh trong tài khoản này là vàng được sử dụng với 

các chức năng cất trữ giá trị, không bao gồm các loại vàng được phân loại là hàng 

tồn kho sử dụng với mục đích là nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng 

hoá để bán. Việc quản lý và sử dụng vàng tiền tệ phải thực hiện theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 
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h) Tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, 

doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo nguyên tắc: 

- Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt bằng ngoại 

tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường 

xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) tại thời điểm lập Báo cáo tài 

chính. 

- Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại 

thời điểm lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua 

được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không 

công bố giá mua vàng thì tính theo giá mua công bố bởi các đơn vị được phép 

kinh doanh vàng theo luật định. 

1.2.1.2 Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt 

Phiếu thu (01-TT): Được sử dụng làm căn cứ để hạch toán số tiền mặt Việt 

Nam, ngoại tệ đã thu trong kỳ theo từng nguồn thu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1 Quy trình luân chuyển phiếu thu 

Chứng từ thu tiền mặt được luân chuyển theo trình tự như sau: 

(1) Khi có người nộp tiền, kế toán tiền mặt viết phiếu thu thành 3 liên. 

(2) Xé 2 liên giấy than ra khỏi cuống 

(3) Ghi đầy đủ nội dung và kí tên vào Người lập phiếu đồng thời Người nộp 

tiền ký vào Phiếu thu và ghi rõ họ tên 

(4) Chuyển cho Kế toán trường và Giám đốc ký duyệt, chuyển cho Thủ quỹ 

(5) Sau khi nhận đủ số tiền, Thủ quỹ ký tên, ghi nhận vào Đã nhận đủ số tiền 

Chứng từ 

kế toán 

Kế toán viết 

phiếu thu 

 (3 liên) 

Thủ quỹ 

nhập quỹ 

Giám đốc 

ký duyệt 
Kế toán trưởng 

ký duyệt 

Người nộp 

tiền kí vào 

phiếu thu 

Xé phiếu 

thu (2 liên) 
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Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi nhận vào Sổ quỹ tiền mặt, 1 liên giao cho người 

nộp tền. Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán 

ghi sổ kế toán. 

Phiếu chi (02-TT): Được sử dụng làm căn cứ để hạch toán số tiền mặt Việt 

Nam, ngoại tệ đã chi trong kỳ theo từng nguồn chi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 1.2 Quy trình luân chuyển phiếu chi 

(1) Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu chi. 

(2) Ký người lập phiếu, xé 2 liên giấy than ra khỏi cuống 

(3) Kế toán trưởng, giám đốc ký phiếu chi  

(4) Thủ quỹ xuất quỹ 

(5) Người nhận tiền ghi số tiền thực nhận vào phiếu chi trước khi ký và ghi 

rõ họ tên. 

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi số quỹ, 1 liên gian cho người nhận tiền. Cuối 

ngày, toàn bộ phiếu chi kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán. 

  Giấy đề nghị tạm ứng (03-TT) 

  Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng (04-TT) 

  Giấy đề nghị thanh toán (05-TT) 

  Biên lai thu tiền (06-TT) 

  Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý (07-TT) 

  Bảng kiểm kê quỹ tiền VNĐ (08a-TT) 

  Bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng bạc, đá quý (08b-TT) 

  Bảng kê chi tiền (09-TT) 

  

Chứng từ 

kế toán 

Người 

nhận tiền 

kí vào 

phiếu chi 

Thủ quỹ 

xuất quỹ 

Kế toán 

viết phiếu 

chi (2 liên) 

Xé phiếu 

chi (2 liên) 

Kế toán 

trưởng kí 

duyệt 

Giám đốc 

kí duyệt 
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1.2.1.3 Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền mặt 

TK 111 “Tiền mặt”: Phản ánh số hiện có và tình hình thu, chi, tồn quỹ của các 

loại tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp. TK 111 bao gồm 3 loại tài khoản cấp 2:  

 Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền 

Việt Nam tại quỹ tiền mặt.  

 Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá 

và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.  

 Tài khoản 1113 – Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến đổi và giá trị vàng 

tiền tệ tại quỹ của doanh nghiệp.  

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111  

 Số dư đầu kỳ bên nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ còn tồn quỹ 

tiền mặt.  

 Phát sinh bên nợ:  

o Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ nhập quỹ.  

o Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm 

kê.  

o Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm 

báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).  

o Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.  

 Phát sinh bên có:  

o Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ xuất quỹ.  

o Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu hụt ở quỹ phát hiện khi 

kiểm kê.  

o Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời 

điểm báo cáo (trong trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).  

o Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo.  

 Số dư cuối kỳ bên nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ còn tồn 

quỹ tiền mặt. 
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1.2.1.4 Phương pháp hạch toán tiền mặt 

a. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng tiền Việt Nam Đồng 

 

Sơ đồ 1.3 Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng tiền Việt Nam Đồng 
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b. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng ngoại tệ 

 

Sơ đồ 1.4 Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng ngoại tệ 
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c. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng vàng tiền tệ 

 

Sơ đồ 1.5 Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng ngoại tệ 

1.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp 

1.2.2.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp 

- Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, 

giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ 

để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo Có, báo Nợ 

hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ 

nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,…). 

a) Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, 

đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ 

kế toán của doanh nghiệp, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của 

Ngân hàng thì doanh nghiệp phải thông báo cho Ngân hàng để cùng đối chiếu, 
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xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng, chưa xác định được nguyên nhân chênh 

lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc 

bản sao kê. Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 “Phải thu khác” (1388) 

(nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của Ngân hàng) hoặc ghi vào bên Có TK 

338 “Phải trả, phải nộp khác” (3388) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của 

Ngân hàng). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân 

để điều chỉnh số liệu ghi sổ. 

b) Ở những doanh nghiệp có các tổ chức, bộ phận phụ thuộc không tổ chức 

kế toán riêng, có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi hoặc mở tài khoản 

thanh toán phù hợp để thuận tiện cho việc giao dịch, thanh toán. Kế toán phải mở 

sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi (Đồng Việt Nam, ngoại tệ các loại). 

c) Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản ở Ngân hàng 

để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. 

d) Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân 

hàng mà được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng. 

đ) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ 

ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: 

- Bên Nợ TK 1122 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút 

quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải được quy đổi ra Đồng Việt 

Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán của tài khoản 1112. 

- Bên Có TK 1122 áp dụng tỷ giá ghi sổ Bình quân gia quyền. 

- Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định 

tại phần hướng dẫn tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái và các tài khoản có 

liên quan. 

e) Vàng tiền tệ được phản ánh trong tài khoản này là vàng được sử dụng với 

các chức năng cất trữ giá trị, không bao gồm các loại vàng được phân loại là hàng 

tồn kho sử dụng với mục đích là nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng 

hoá để bán. Việc quản lý và sử dụng vàng tiền tệ phải thực hiện theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 
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g) Tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, 

doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo nguyên tắc: 

- Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng 

bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của chính ngân hàng thương mại nơi doanh 

nghiệp mở tài khoản ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp 

doanh nghiệp có nhiều tài khoản ngoại tệ ở nhiều ngân hàng khác nhau và tỷ giá 

mua của các ngân hàng không có chênh lệch đáng kể thì có thể lựa chọn tỷ giá 

mua của một trong số các ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ làm 

căn cứ đánh giá lại. 

- Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại 

thời điểm lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua 

được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không 

công bố giá mua vàng thì tính theo giá mua công bố bởi các đơn vị được phép 

kinh doanh vàng theo luật định. 

 1.2.2.2 Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền gửi ngân hàng 

 Giấy báo Nợ: Là thông báo của ngân hàng ghi giảm cho tài khoản tiền gửi.  

 Giấy báo Có: Là thông báo của ngân hàng ghi tăng cho tài khoản tiền gửi.  

 Bảng sao kê của ngân hàng: Là thông báo của ngân hàng về tiền gửi hàng 

ngày tại ngân hàng của doanh nghiệp.  

 Ủy nhiệm chi: Là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh 

toán theo mẫu do Ngân hàng quy định, gửi cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản 

yêu cầu trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho người thụ 

hưởng. 

 Ủy nhiệm thu: Là giấy ủy nhiệm đòi tiền do người thụ hưởng phát hành gửi 

vào ngân hàng nhờ thu hộ tiền từ người mua hàng hóa dịch vụ 

 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền gửi ngân hàng 

Tài khoản 112 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động các khoản 

tiền gửi của DN tại các ngân hàng và các Công ty tài chính  

Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng, có 3 tài khoản cấp hai: 
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 TK 1121 - Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang 

gửi tại Ngân hàng bằng Việt Nam Đồng 

 TK 1122 - Ngoại tệ: Phản ảnh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại 

Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Việt Nam Đồng 

 TK 1123 - Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh tình hình biến động 

và giá trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo 

cáo. 

 Số dư đầu kỳ bên nợ : Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ còn gửi tại 

Ngân hàng.  

 Phát sinh bên nợ:  

o Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào Ngân hàng.  

o Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ tại thời 

điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Việt Nam Đồng).  

o Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.  

  Phát sinh bên có:  

o Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ rút ra từ Ngân hàng.  

o Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối kỳ 

(trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).  

o Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo.  

 Số dư cuối kỳ bên nợ: Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ hiện còn 

gửi tại Ngân hàng 
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1.2.2.4 Phương pháp hạch toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp 

a. Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng tiền Việt Nam Đồng 

 

Sơ đồ 1.6 Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng tiền Việt Nam Đồng 
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b. Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ 

 

Sơ đồ 1.7 Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ 
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c. Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng vàng tiền tệ 

 

Sơ đồ 1.8 Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng vàng tiền tệ 

1.2.3 Kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp 

 1.2.3.1 Nguyên tắc hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp 

Tiền đang chuyển là các khoản tiền của đơn vị đã làm thủ tục chuyển tiền 

vào Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng, Kho 

bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc để trả 

cho các đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, 

Kho bạc. 

Tiền đang chuyển phản ánh vào tài khoản này gồm: 

 Thu tiền bán hàng bằng tiền mặt hoặc séc nộp vào Ngân hàng; 

 Thu tiền bán hàng chuyển thẳng vào KBNN để nộp thuế (giao tiền tay ba 

giữa đơn vị với người mua hàng và KBNN); 

https://lamketoan.vn/wp-content/uploads/2018/08/ke-toan-tien-dang-chuyen-trong-don-vi-hcsn.jpg
https://lamketoan.vn/wp-content/uploads/2018/08/ke-toan-tien-dang-chuyen-trong-don-vi-hcsn.jpg
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 Chuyển tiền qua bưu điện để trả các đơn vị khác; 

 Tiền chuyển từ tài khoản tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc để nộp cho đơn vị 

cấp trên hoặc cấp cho đơn vị cấp dưới hoặc trả cho tổ chức, đơn vị khác. 

 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển 

  Giấy nộp tiền.  

  Biên lai thu tiền.  

  Phiếu chuyển tiền.  

  Một số chứng từ khác liên quan. 

 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển 

Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển bao gồm 2 loại tài khoản cấp 2: 

 TK 1131 – Tiền Việt Nam Đồng: Phản ảnh só tiền Việt Nam đang chuyển 

 TK 1132 – Ngoại tệ: Phản ánh số ngoại tệ đang chuyển 

  Số dư đầu kỳ: Khoản tiền đang còn chuyển đầu kỳ.  

  Phát sinh bên nợ:  

o Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào ngân 

hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy 

báo có.  

o Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang 

chuyển cuối kỳ.  

 Phát sinh bên có:  

o Số kết chuyển vào TK 112 - “Tiền gửi ngân hàng” hoặc tài khoản có liên 

quan.  

o Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tiền đang 

chuyển cuối kỳ.  

 Số dư cuối kỳ bên nợ: Khoản tiền đang còn chuyển cuối kỳ 
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1.2.3.4 Phương pháp hạch toán kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp 

 

Sơ đồ 1.9 Kế toán tổng hợp thu – chi tiền đang chuyển 

1.3 Các hình thức ghi sổ trong doanh nghiệp 

1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 1.3.1.1 Đặc trưng cơ bản 

 Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ 

Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và 

theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu 

trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

 1.3.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký chung 

1. Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ 

Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

liên 
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Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các 

chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký 

đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng 

nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các 

tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ 

được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

2. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân 

đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái 

và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để 

lập các Báo cáo tài chính.  

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân 

đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ 

Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại 

trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. 

 

Sơ đồ 1.10 Trình tụ ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật kí chung 
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1.3.2 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

1.3.2.1 Đặc trưng cơ bản 

Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo 

số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, 

phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 

Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: 

- Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

-  Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. 

1.3.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

1. Công việc hàng ngày 

Căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng 

loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ. 

Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó 

được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng 

từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan. 

2. Công việc Cuối tháng 

Kế toán phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính 

phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh 

Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. 

Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh. 

3. Sau khi đối chiếu khớp đúng 

Số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế 

toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số 

phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng 

nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số 

phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát 

sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết. 
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Sơ đồ 1.11 Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

1.3.3 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 

1.3.3.1 Đặc trưng cơ bản 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký-Chứng từ là tập hợp và hệ 

thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản kết hợp 

với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng Nợ, kết 

hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian 

với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài khoản), kết 

hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế 

toán và trong cùng một quá trình ghi chép, sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ 

đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính. 

 1.3.3.2 Trình tự ghi sổ kể toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký – Chứng từ 

Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi 

trực tiếp vào các Nhật ký – Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. 

Đối với các loại chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang 

tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại trong các 
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bảng phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các Bảng kê 

và Nhật ký – Chứng từ có liên quan. 

Đối với các Nhật ký – Chứng từ được ghi căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi tiết 

thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số liệu 

vào Nhật ký – Chứng từ. 

Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ, kiểm tra, đối 

chiếu số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng 

tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký – Chứng 

từ ghi trực tiếp vào Sổ Cái. 

Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì được 

ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế toán 

chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng hợp chi tiết 

theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ Cái. 

Số liệu tổng cộng ở Sổ Cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký – Chứng 

từ, Bảng kê và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. 

 

Sơ đồ 1.12 Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký – Chứng từ 
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1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

1.3.4.1 Đặc trưng cơ bản 

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình 

tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển 

sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật 

ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng 

loại. 

1.3.4.2 Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký – Sổ cái 

1. Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ 

Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) 

được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu 

xuất, phiếu nhập…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày. 

Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ 

Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan. 

2. Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong 

tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành 

cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng 

tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào 

số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh luỹ kế 

từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát 

sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản 

trên Nhật ký - Sổ Cái. 

3. Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký - 

Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

(a) Tổng số tiền của cột Phát sinh ở Sổ Nhật ký = Tổng số phát sinh Nợ 

của tất cả các tài khoản = Tổng số phát Có của tất cả các tài khoản 

(b) Tổng số dư Nợ của các Tài khoản = Tổng số dư Có của các tài khoản 



26 

 

4. Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số phát sinh 

Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào 

số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài khoản. 

Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát 

sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái. 

Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi khóa 

sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài 

chính.  

 

Sơ đồ 1.13 Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký – Sổ cái 

1.3.5 Hình thức kế toán trên máy tính 

1.3.5.1 Đặc trưng cơ bản 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy tính là công việc kế toán 

được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy tính 

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế 

toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. 

Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in 

được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. 
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 1.3.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức kế toán trên máy tính 

1. Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các 

bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào 

sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

liên quan.  

2. Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện 

các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu 

tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, 

trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm 

tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 

Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. 

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra 

giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế 

toán ghi bằng tay. 

 

Sơ đồ 1.14 Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Kế toán trên máy tính 
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CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI 

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 

2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty CP Bê tông và xây dựng Hải Phòng 

2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

  Tên công ty: Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

  Tên giao dịch: HCC (HAI PHONG CONCRETE AND CONSTRUCTION 

JOINT STOCK COMPANY) 

  Địa chỉ: Cụm CN Đồng Hòa, số 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà, Quận 

Kiến An, TP Hải Phòng 

  Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Dũng Tiến  

  Mã số thuế:  0200758915 

  Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ. 

  Công ty hiện có nhiều ngành nghề kinh doanh bao gồm các hoạt động liên 

quan đến sản xuất bê tông, các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; xây dựng, thi 

công công trình, cơ sở hạ tầng; sửa chữa, buôn bán máy móc, thiết bị, nhiên liệu, 

vật liệu; vận tải hàng hoá; bất động sản;… 

2.1.2 Quá trình phát triển của Công ty CP Bê tông và xây dựng Hải Phòng 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải phòng (HCC) là thành viên có mặt từ 

những ngày đầu thành lập của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng 

(HECICO). Trải qua 35 năm dựng xây và phát triển, với các thành viên, đội ngũ 

kỹ sư, công nhân chủ chốt có bề dày kiến thức và kinh nghiệm, được đào tạo từ 

các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, sức mạnh của HCC được xây dựng trên nền 

tảng kết hợp, sàng lọc, phát triển từ kinh nghiệm và kiến thức của mỗi thành viên 

trong Công ty. 

 Công ty luôn cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ 

tốt nhất. Công ty thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, các cuộc hội thảo, tiếp 

nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng trên 

toàn thế giới, nhằm ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho mỗi 

thành viên và năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty. 
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2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty CP Bê tông và 

Xây dựng Hải Phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ về tổ chức bộ máy của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

  Hội đồng quản trị: Đưa ra các quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển 

cùng kế hoạch kinh doanh thường niên của công ty, bổ nhiệm mới, miễn nhiệm, 

cách chức, ký hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng với giám đốc, tổng giám đốc hay 

các người quản lý quan trọng khác trong công ty,  giám sát và chỉ đạo giám đốc 

về công việc hàng ngày, quyết định về việc cơ cấu các tổ chức, quy chế quản lý 

nội bộ công ty… 

  Giám đốc: Người điều hành các hoạt động kinh doanh, chính sách nhân sự, 

tài chính, sản xuất. Tổ chức điều hành công tác kế toán trong công ty đôn đốc, 

giám sát, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các công việc do nhân viên kế toán tiến 

hành. 

  Phó giám đốc: Công ty có 2 phó giám đốc phụ trách hỗ trợ giám đốc trong 

quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện chỉ đạo, giám sát các hoạt động của các 

bộ phận trong công ty. 

  Phòng kế hoạch kinh doanh: Thực hiện các hoạt động kinh doanh, lập kế 

hoạch tiêu thụ và thực hiện, lập hồ sơ cho các công trình xây dựng. 

Hội đồng quản trị 

Giám đốc 

Phó Giám đốc Phó Giám đốc 

Phòng 

 kế hoạch 

kinh doanh 

Phòng 

 kế toán 

Phòng 

 Hành chính 

Bộ phận 

sản xuất 
Đội xây 

dựng 
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  Phòng Kế toán: thực hiện công tác kế toán của công ty, lập báo cáo tháng, 

quý, năm, lập báo cáo tài chính, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu 

cầu quản lý. 

  Phòng hành chính: xây dựng quy chế, văn bản thống nhất cho công ty, 

tham gia vào quá trình tuyển dụng, quản lý và phát triển nhân sự cho công ty. 

  Đội xây dựng: xây dựng các công trình của công ty đảm bảo về tiến độ, 

yêu cầu kỹ thuật và chất lượng của công trình. 

  Bộ phận sản xuất: sản xuất bê tông thương phẩm và các loại cấu kiện như 

cột điện, cọc … 

2.1.4 Thuận lợi và khó khăn của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Thuận lợi của công ty 

Công ty luôn chú trọng đổi mới công nghệ, trang thiết bị, không ngừng học 

hỏi kinh nghiệm, kịp thời nắm bắt, áp dụng công nghệ mới vào mọi hoạt động sản 

xuất, thi công, quản lý,… do đó ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trên thị trường. 

Với đội ngũ cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và đội 

ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề, cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện 

đại tiên tiến nhất hiện nay, Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng đã và 

đang đảm nhiệm cung cấp sản phẩm cột điện, cống, cọc bê tông và thi công nhiều 

dự án lớn trên cả nước, luôn đảm bảo hoàn thành đúng và vượt tiến độ, đáp ứng 

các yêu cầu khắt khe nhất về mặt chất lượng.  

Khó khăn của công ty 

Các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng  thời gian qua đã gặp rất 

nhiều khó khăn, trong đó bao gồm cả các công ty chuyên thi công vốn ngân sách. 

Nguyên nhân chủ yếu do các yếu tố khách quan như: Giá cả nguyên vật liệu liên 

tục leo thang, giá nhân công tăng gấp đôi... Mọi chi phí đều tăng khiến cho lợi 

nhuận của các nhà thầu bị giảm sút đáng kể. 
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2.1.5 Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

2.1.5.1 Đặc điểm bộ máy kế toán tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán  

 Bộ máy kế toán của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng được tổ 

chức theo mô hình tập trung bao gồm: 

- Kế toán trưởng: quản lí chung đối với phòng kế toán, giám sát việc thực 

hiện công tác kế toán của các kế toán viên, rà soát lại báo cáo tài chính do kế toán 

tổng hợp lập, quản lí dòng tiền trong công ty. 

- Kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các tài liệu, số liệu, 

do các bộ phận kế toán khác chuyển sang, từ đó lập các bút toán kết chuyển lúc 

cuối kì. Lập báo cáo tháng, quý, năm, lập báo cáo tài chính. 

- Kế toán tiền: thực hiện các công việc và nghiệp vụ kế toán tiền mặt và tiền 

gửi ngân hàng. 

- Kế toán kho: thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất kho, thực hiện kiểm kê 

hàng tồn kho định kỳ. 

- Kế toán sản xuất: thực hiện xuất kho vật tư theo định mức vật tư sản xuất, 

tính giá thành cho các thành phẩm như bê tông thương phẩm, các loại cấu kiện. 

- Kế toán công trình: theo dõi chi phí chi tiết cho từng công trình xây dựng.  

- Thủ quỹ: Có nhiệm vụ nhập, xuất tiền theo các chứng từ đã được giám đốc 

và kế toán trưởng duyệt. Thủ quỹ thường xuyên kiểm tra, ghi chép chi tiết trên sổ 

quỹ để làm căn cứ để đối chiếu giữa số liệu thực tế và số liệu hoạch toán của bộ 

phận kế toán tiền . 

Kế toán trưởng 

Kế toán tổng hợp 

Kế toán tiền Kế toán kho Kế toán  

sản xuất 

Kế toán 

công trình 
Thủ quỹ 
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2.1.5.2 Hình thức ghi sổ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty CP Bê tông 

và Xây dựng Hải Phòng 

a. Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty 

 

Sơ đồ 2.3 Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty 

b. Các chính sách kế toán và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty CP 

Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

 Chế độ kế toán công ty áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 

 Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam Đồng 

 Kỳ kế toán: 01/01 – 31/12 

 Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ 

 Phương pháp trích khấu hao: theo đường thẳng 

 Phương pháp tính giá hàng nhập kho: Giá nhập kho = Giá trị trên hoá đơn 

+ Chi phí liên quan -   Các khoản giảm giá (nếu có). 

 Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 Phương pháp hạch toán chi tiết hàng tồn kho: phương pháp thẻ song song 
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2.2 Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Bê tông và Xây 

dựng Hải Phòng 

Vốn bằng tiền tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng chỉ bao gồm 

tiền mặt và tiền gửi Ngân hàng 

2.2.1 Thực trạng công tác kế toán tiền mặt tại Công ty CP Bê tông và Xây 

dựng Hải Phòng 

Tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng chỉ có tiền mặt là Đồng 

Việt Nam, không có ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. 

2.2.1.1 Chứng từ sử dụng tại công ty 

- Phiếu thu (Mẫu số 01 – TT) 

- Phiếu chi (Mẫu số 02 – TT) 

- Hoá đơn GTGT 

- Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05 – TT)  

- Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03 – TT) 

Cách lập phiếu thu, phiếu chi tại Công ty: 

 Phiếu thu do Kế toán tiền lập thành 2 liên, ghi đầy đủ nội dung và ký tên 

vào Người lập phiếu, sau đó  đưa cho người nộp tiền, người nộp tiền mang tiền 

và phiếu thu cho thủ quỹ. Thủ quỹ thu tiền, thủ quỹ ký tên, ghi nhận vào “Đã nhận 

đủ số tiền”, đồng thời Người nộp tiền ký vào phiếu thu và ghi rõ họ tên. Sau khi 

thủ quỹ thu tiền mới chuyển lại cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt. Thủ 

quỹ giữ lại 1 liên để ghi nhận vào Sổ quỹ tiền mặt, 1 liên giao cho người nộp tiền. 

Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ 

kế toán. 

 Phiếu chi do Kế toán tiền lập thành 2 liên, ghi đầy đủ nội dung và ký tên 

vào Người lập phiếu,  sau đó chuyển cho  Kế toán trưởng, Giám đốc ký duyệt, thủ 

quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực 

nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước khi ký và ghi rõ họ tên. Thủ quỹ giữ lại 1 

liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nhận tiền. Cuối ngày toàn bộ phiếu chi 

kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ. 
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2.2.1.2 Tài khoản sử dụng tại công ty 

Công ty sử dụng TK 111 “Tiền mặt” để ghi chép các nghiệp vụ phản ánh thu 

– chi – tồn quỹ tiền mặt Việt Nam Đồng 

2.2.1.3 Sổ sách sử dụng tại công ty 

- Sổ quỹ tiền mặt 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ cái TK 111 

2.2.1.4 Quy trình hạch toán tại công ty 

Hàng ngày khi các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt xảy ra, kế toán sẽ căn cứ vào 

các chứng từ để làm căn cứ ghi sổ. Đầu tiên, ghi chéo các nghiệp vụ phát sinh vào 

sổ Nhật ký chung và Sổ quỹ tiền mặt. Tiếp đó căn cứ vào số liệu ghi vào sổ Nhật 

ký chung để ghi chép vào Sổ cái 111. Sau khi kiểm tra, đối chiếu đúng khớp số 

liệu ghi trên Sổ cái và Sổ quỹ tiền mặt, kế toán sẽ tiến hành lâp Bảng cân đối số 

phát sinh vào cuối năm. Căn cứ Sổ cái và Bảng cân đối số phát sinh lập lên Báo 

cáo tài chính. 

Quy trình hạch toán tiền mặt tại Công ty  theo sơ đồ 2.4 

 

Sơ đồ 2.4 Sơ đồ quy trình hạch toán tiền mặt tại Công ty 
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2.2.1.5 Ví dụ minh họa về kế toán tiền mặt tại công ty 

a. Ví dụ minh họa về thu tiền mặt:  

VD1: Ngày 05/9/2023, Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng rút tiền 

gửi ngân hàng BIDV về nhập quỹ tiền mặt, số tiền 580.000.000 đồng (đã nhận 

giấy báo Nợ của Ngân hàng BIDV). 

 Quy trình hạch toán thu tiền mặt tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng 

Hải Phòng cụ thể như sau:  

- Căn cứ vào giấy rút tiền (Biểu số 2.1), Giấy báo Nợ (Biểu số 2.2), phiếu 

thu (Biểu số 2.3)  kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.6 ).  

- Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, kế toán phản ánh vào Sổ cái TK111 (Biểu 

số 2.7).  

- Căn cứ vào phiếu thu, Thủ quỹ phản ánh vào Sổ quỹ tiền mặt (Biểu số 2.8) 

Biểu số 2.1. Giấy rút tiền mặt 

GIẤY RÚT TIỀN MẶT 

 

 

Tên TK trích Nợ/Dr A/c Name: Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Số TK trích Nợ/ Dr A/c No: 31310000001875 

Số tiền bằng số: 580.000.000  Bằng chữ: Năm trăm tám mươi triệu đồng chẵn./ 

 

 

 

           Người lĩnh tiền             Kế toán trưởng                  Chủ tài khoản 

       (Ký và ghi rõ họ tên)        (Ký và ghi rõ họ tên)          (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Phần dành cho Ngân hàng        Giao dịch viên                   Kiểm soát 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng) 

 

CASH WITHDRAWAL SLIP 

 

BIDV 
                      C004/O  

Số / Seq No : 050923 

Ngày / Date : 

……../……../…….. 

Đề nghị NH quy đổi ra loại tiền/Request for changing into:     Tỷ giá/Ex rate: 

Phí trong/Charge 
Phí ngoài/Charge 

Phí ngân hàng/Charge  Nội dung/Remarks: Trần Thị Thanh Hòa rút 

tiền 

            Ngày 05 tháng 09 năm 2023          
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Biểu số 2.2. Giấy báo Nợ 

                                 Ngày 05/09/2023                                          

                                                                                            Seq: 2643251                        

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày 05/09/2023 

Ngân hàng: BIDV 

Chi nhánh:  Đông Hải Phòng 

Account no: 31310000001875 

Account name: Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200758915 

Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng thông báo đã ghi Nợ tài khoản của quý 

khách với nội dung như sau: 

 

Hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải GDV 

05/09/2023 9:32 580.000.000 VND Tran Thi Thanh 

Hoa rut tien  

 

 

Giao dịch viên                                                               Kiểm soát viên 

 

                   Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP) 
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Biểu số 2.3. Phiếu thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng) 

 

b. Ví dụ minh họa về chi tiền mặt: Ngày 20/09/2023, công ty chi  tiền mặt 

để thanh toán văn phòng phẩm cho Công ty CP văn phòng phẩm Bạch Đằng số 

tiền 5.936.500 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).  

 Quy trình hạch toán chi tiền mặt tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải 

Phòng được trình bày cụ thể như sau: 

- Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 0001025 (Biếu số 2.4),  phiếu chi số 519 

(Biểu số 2.5) kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biếu số 2.6).  

- Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, kế toán phản ánh vào Sổ cái TK111 (Biểu 

số 2.7).  

- Từ phiếu chi số 519, thủ quỹ phản ánh vào Sổ quỹ tiền mặt (Biểu số 2.8). 

  

Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP                                                   Mẫu số 01-TT 

Cụm CN Đồng Hòa, 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà, Q. Kiến An      Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC 

PHIẾU THU 

Ngày 05 tháng 09 năm 2023 

                                           Số: 00578 

                                                 Nợ TK: 1111 

                                                 Có TK:  1121 

Họ và tên người nộp tiền: Trần Thị Thanh Hòa 

Địa chỉ: Phòng kế toán 

Lý do nộp: Rút tiền gửi ngân hàng BIDV nhập quỹ 

Số tiền: 580.000.000 đồng     Viết bằng chữ: Năm trăm tám mươi triệu đồng 

Kèm theo 02 chứng từ gốc. 

                                                                                    Ngày 05 tháng 09 năm 2023 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

Người nộp tiền 

(Ký, họ tên) 

 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 2.4. Hóa đơn giá trị gia tăng số 0001025 

HOÁ ĐƠN  GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT invoice)         Mẫu số:01GTKT0/001 

                      Ngày 20/09/2023                                        Kí hiệu: 1C23TBD                                                          

                                                                                                  Số: 0001025                            

Đơn vị bán hàng: Công ty CP văn phòng phẩm Bạch Đằng 

MST:  0201742756 

Địa chỉ:  Số 508A Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, 

Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: 

Tên đơn vị: Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

MST: 0200758915 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Hòa, số 41/143 đường Trường Chinh, Phường 

Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam 

Hình thức thanh toán: TM/CK 

STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

01 Giấy A4 supreme Thùng 25 285.000 7.125.000 

                                                                  Cộng tiền hàng:                     7.125.000 

Thuế suất GTGT: 8%                                   Tiền thuế GTGT:                570.000 

                                                                Tổng cộng tiền thanh toán:    7.695.000 

Số tiền viết bằng chữ: Bẩy triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng./ 

Người mua hàng                                                              Người bán hàng   

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Mã nhận hóa đơn: 26E72351T tra cứu  tại http://einvoice.vn/tra-cuu 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn) 

Xuất bởi phần mềm Einvoice 

 

Ký bởi:  Công ty CP văn phòng phẩm Bạch Đằng 

ngày:20/09/2023 

 

http://einvoice.vn/tra-cuu
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Biểu số 2.5 Phiếu chi số 519 

 

 

 

Biểu số 2.6 Phiếu chi số 15 

 

 

 

 

Biểu số 2.7 Trích trang Sổ Nhật ký chung 

 

Biểu số 2.17. Trích trang Sổ Nhật ký chung 

Công ty TNHH Bê tông HP 

Tầng 17, tòa nhà số 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2021 

 

 

 

 

 

  

Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP                                                Mẫu số 02-TT 

Cụm CN Đồng Hòa, 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà, Q. Kiến An      Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC 

PHIẾU CHI 

Ngày 20 tháng 09 năm 2023 

                                           Số: 00519 

                                                 Nợ TK: 6427,133 

                                                   Có TK: 1111  

Họ và tên người nhận tiền: Công ty CP văn phòng phẩm Bạch Đằng 

Địa chỉ: Số 508A Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng 

Lý do chi: Chi tiền văn phòng phẩm theo HĐ số 0001025 

Số tiền: 7.695.000 đồng     Viết bằng chữ: Bẩy triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn 

đồng./ 

Kèm theo 01 chứng từ gốc. 

                                                                                    Ngày 20 tháng 09 năm 2023 

                      

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

Người nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

 

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 2.6. Sổ Nhật ký chung 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP          

Cụm CN Đồng Hòa, số 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

NTGS Chứng từ Diễn giải  SHTK Số tiền 

SH NT   Nợ Có 

….… ….…….. ….. ….……….. ….… ….. ….. 

05/09 PT578 

GBN0509 

05/09 Rút tiền gửi ngân 

hàng BIDV nhập 

quỹ 

1111 

1121 

580.000.000  

580.000.000 

….… ….…….. ….. ….……….. ….… ….. ….. 

12/09 GBC1209 12/09 Thu tiền cột 9mB 

Điện lực Lê Chân 

1121 

131 

36.266.400  

36.266.400 

….… ….…….. ….. ….……….. ….… ….. ….. 

20/09 HĐ0001025 

PC 519 

20/09 Chi thanh toán 

tiền văn phòng 

phẩm 

642 

1331 

1111 

7.125.000 

570.000 

 

 

7.695.000 

….… ….…….. …... ….……….. ….… ….. ….. 

   Cộng phát sinh  858.283.110.762 858.283.110.762 

  Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu                                Kế toán trưởng                         Giám đốc                    

 (Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên, đóng dấu)  

 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP 

  

Mẫu số S03a-DN ban hành theo 

TT200/2014/TT_BTC 
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Biểu số 2.7. Trích Sổ Cái TK 111 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Cụm CN Đồng Hòa, số 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Năm 2023 

TK 111 - Tiền mặt 

                                                                                     ĐVT: đồng VN 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D H 1 2 

   - Số dư đầu kỳ  267.180.362  

   
- Số phát sinh trong 

kỳ 
   

….. ….…… ….……. ….………… ….… ….………. ….…… 

05/09/2023 PT578 05/09/2023 
Rút tiền gửi BIDV 

nhập quỹ 
1121 580.000.000  

….. ….… ….……. ….………… ….… ….……. ….… 

10/09/2023 PT583 10/09/2023 

Thu tiền cột điện 

6mA- Nguyễn Văn 

Thanh 

131 7.630.000  

….. ….… ….… ….………… ….… ….………. ….……… 

20/09/2023 PC519 20/09/2023 
Chi thanh toán văn 

phòng phẩm 

642 

1331 
 

7.125.000 

570.000 

….. ….…… ….……. ….…………… ….… ….………. ….…… 

   - Cộng phát sinh  26.020.174.156 26.101.245.078 

   - Số dư cuối kỳ  186.109.440  

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu               Kế toán trưởng                                  Giám đốc 

(Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên,đóng dấu) 

 

Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP 

Mẫu số S03b-DN ban hành theo 

TT200/2014/TT_BTC 
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Biểu số 2.8. Trích Sổ quỹ TM 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Cụm CN Đồng Hòa, số 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT 

Năm 2023 

Loại quỹ: VNĐ                                                                                                         

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Ngày 

tháng 

CT 

Số hiệu chứng 

từ Diễn giải 
Số tiền 

Thu Chi Thu Chi Tồn 

A  B C D 1 2  

    - Số dư đầu kỳ   267.180.362 

    
- Số phát sinh 

trong kỳ 
   

…..  ….… ….… ….………… ….…… ………..  

05/09/23 05/09/23 PT578  
Rút tiền gửi BIDV 

nhập quỹ 
580.000.000  986.702.356 

….. ….…… ….… ….. ….……………… ….… ….…… ….… 

10/09/23 10/09/23 PT583  

Thu tiền cột 6mA 

- Nguyễn Văn 

Thanh 

7.630.000  859.074.320 

….. ….….. ….… ….. ….………… ….…… ….… ….…… 

20/09/23 20/09/23  PC519 
Chi thanh toán 

văn phòng phẩm 
 

7.125.000 

570.000 

708.022.180 

707.452.180 

….. ….…… ….… ….… ….……………… ….………… ….………… ….………… 

    
- Cộng phát 

sinh 

26.020.174.1

56 

26.101.245.

078 
 

    - Số dư cuối kỳ   186.109.440 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu               Kế toán trưởng                                  Giám đốc 

(Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên,đóng dấu) 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Mẫu số S07-DN ban hành theo 

TT200/2014/TT-BTC 
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2.2.2 Thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền gửi ngân hàng tại Công ty CP Bê 

tông và Xây dựng Hải Phòng 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng chỉ có tiền gửi là Việt Nam 

Đồng, không có ngoại tệ, vàng tiền tệ. 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng mở tài khoản tại Ngân hàng 

BIDV chi nhánh Đông HP và Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông HP 

2.2.2.1 Chứng từ sử dụng tại công ty 

 Giấy báo nợ 

 Giấy báo có 

Đối với giấy báo có, khi khách hàng thanh toán tiền sản phẩm bảo hiểm cho 

công ty qua tài khoản ngân hàng thì lúc này ngân hàng sẽ thông báo số tiền mà 

công ty nhận được tại tài khoản ngân hàng và ghi tăng số tiền trong tài khoản của 

Công ty. 

Đối với giấy báo nợ, khi công ty thanh toán tiền hàng cho các đơn vị khác 

qua tài khoản ngân hàng thì ngân hàng sẽ thông báo số tiền mà công ty bị trừ đi 

tại tài khoản ngân hàng và ghi giảm số tiền trong tài khoản của Công ty. 

Cuối ngày, ngân hàng gửi sổ phụ đến công ty để thông báo về số dư tài khoản. 

Khi nhận được chứng từ của ngân hàng, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng 

từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của công ty 

với số liệu trên các chứng từ gốc của ngân hàng thì công ty phải thông báo ngay 

cho ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. 

2.2.2.2 Tài khoản sử dụng tại công ty 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP sử dụng tài khoản 112 để phản ánh tình 

hình tiền gửi ngân hàng của Công ty. 

2.2.2.3 Sổ sách sử dụng tại công ty 

  Sổ Nhật ký chung 

  Sổ cái TK 112 
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2.2.2.4 Quy trình hạch toán tại công ty 

 

 

Sơ đồ 2.5 Quy trình hạch toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP 

Trình tự ghi sổ kế toán: 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trước nết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu 

đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái TK 112. 

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối 

tài khoản. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và 

bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập các Báo cáo tài chính.  

2.2.2.5 Ví dụ minh họa về tình hình tăng, giảm tiền gửi ngân hàng 

a. Ví dụ minh họa về thu tiền gửi ngân hàng: 

Ngày 12/09/2023, nhận giấy báo có của Ngân hàng BIDV về khoản thu tiền 

mương chữ U KT 0.7 *0.9 m của Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Thế 

Hân với số tiền 606.201.300 đồng. 

Quy trình hạch toán thu tiền gửi tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải 

Phòng cụ thể như sau:  

- Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 0000259 (Biểu số 2.9),  Giấy báo Có (Biểu 

số 2.10) kế toán ghi sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.13).  

Sổ tiền gửi ngân hàngàng 

Sổ tổng hợp TGNHàng 
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- Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, kế toán phản ánh vào Sổ cái TK112 (Biểu 

số 2.14).  

- Căn cứ vào Giấy báo Có (Biểu số 2.10), kế toán phản ánh sổ tiền gửi ngân 

hàng (Biểu số 2.15) 

- Căn cứ vào Sổ tiền gửi Ngân hàng (Biểu số 2.15) Kế toán ghi Sổ tổng hợp 

tiền gửi Ngân hàng (Biểu số 2.16) 

Biểu số 2.9. Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000258 

HOÁ ĐƠN  GIÁ TRI GIA TĂNG                   Mẫu số:01GTKT0/001 

                        (VAT invoice)                                           Kí hiệu: 1C23THP                                                                                                

Số: 0000258 

                      Ngày 08/09/2023        

        Mã cơ quan thuế: 00D016708544D547FB4B14A9462                                   

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG  

MST: 0200758915 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Hòa, số 41/143 đường Trường Chinh, Phường Lãm Hà, 

Quận Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: 

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THẾ HÂN 

MST: 0200988517 

Địa chỉ: Thôn Cổ Duy, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: TM/CK 

STT   Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

01 Mương chữ U KT 

0.7m*0.9m 

Cái 235 2.388.500    561.297.500 

                                                      Cộng tiền hàng:                     561.297.500 

Thuế suất GTGT: 8%                             Tiền thuế GTGT:           44.903.800 

                                                       Tổng cộng tiền thanh toán:   606.201.300 

Số tiền viết bằng chữ: Sáu trăm linh sáu triệu, hai trăm linh một nghìn, ba trăm đồng./ 

Người mua hàng                                                              Người bán hàng   

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ký bởi:  CÔNG TY CP bê tông và xây dựng Hải Phòng   

Ký ngày:08/09/2023 

 

Tra cứu hóa đơn tại trang web: http://tracuu - meinvoice-hoadon.com        Mã tra cứu: 

2HCTNNK5RRXE 

 

http://tracuu/


46 

 

Biểu số 2.10. Giấy báo có 

                      Ngày 12/09/2023                                          

                                                                               Cif: 2139918 

                                                                               Seq: 2985561                           

GIẤY BÁO CÓ 

CREDIT ADVICE 

Ngày 12/09/2023 

Ngân hàng: BIDV 

Chi nhánh:  Đông Hải Phòng 

Account no: 31310000001875 

Account name: Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200758915 

Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng thông báo đã ghi Có tài khoản của quý khách với 

nội dung như sau: 

Hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải GDV 

12/09/2023 

10:54 

606.201.300 VND CONG TY CP DAU TU 

THUONG MAI XAY 

DUNG THE HAN 

 

 

Giao dịch viên                                                               Kiểm soát viên 
 

 

 

b. Ví dụ minh họa về chi tiền gửi ngân hàng:  

Ngày 25/09/2023, công ty chi tiền gửi ngân hàng BIDV thanh toán tiền thép 

LD10 cho Công ty TNHH thép hình miền Bắc số tiền  đồng. 

Quy trình hạch toán chi tiền gửi ngân hàng tại Công ty CP bê tông và xây 

dựng Hải Phòng được trình bày cụ thể như sau:  

- Căn cứ vào HĐ GTGT số 0002803 (Biểu số 2.11), Giấy báo Nợ ( Biểu số 

2.12) kế toán ghi Sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.13) 

- Từ sổ Nhật kí chung công ty tiến hành ghi Sổ cái TK 112 (Biểu số 2.14). 

- Căn cứ vào Giấy báo Nợ (Biểu số 2.12), Kế toán ghi Sổ tiền gửi Ngân 

hàng (Biểu số 2.15) 

- Căn cứ vào Sổ tiền gửi Ngân hàng (Biểu số 2.15) Kế toán ghi Sổ tổng hợp 

tiền gửi Ngân hàng (Biểu số 2.16). 
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Biểu số 2.11. Hóa đơn GTGT số 0002803 

HOÁ ĐƠN  GIÁ TRI GIA TĂNG                   Mẫu số:01GTKT0/001 

                        (VAT invoice)                                           Kí hiệu: 1C23TMB                                                        

                                                                                                    Số: 0002803 

                        Ngày 20/09/2023        

        Mã cơ quan thuế: 0036DE02168TN3368CD0320                                 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THÉP HÌNH MIỀN BẮC  

MST: 0200781978 

Địa chỉ: Km 87 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam 

Họ tên người mua hàng: 

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG 

MST: 0200758915 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Hòa, số 41/143 đường Trường Chinh, Phường Lãm Hà, 

Quận Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam 

Hình thức thanh toán: TM/CK 

STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

01 Thép LD10 kg 1730,4 16.450 28.465.080 

                                                      Cộng tiền hàng:                     28.465.080 

Thuế suất GTGT: 10%                             Tiền thuế GTGT:         2.846.508 

                                                       Tổng cộng tiền thanh toán:   31.311.588 

Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, ba trăm mười một nghìn, năm trăm tám mươi tám 

đồng./ 

Người mua hàng                                                              Người bán hàng   

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ký bởi:  CÔNG TY TNHH Thép hình Miền Bắc   

Ký ngày:20/09/2023 

Tra cứu hóa đơn tại trang web: http://tracuu - meinvoice-hoadon.com        Mã tra cứu: 

3ORN25678AT 

 

  

http://tracuu/
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Biểu số 2.12. Giấy báo Nợ 

                                   Ngày 25/09/2023                                          

                                                                                            Seq: 30624516                       

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày 25/09/2023 

Ngân hàng: BIDV 

Chi nhánh:  Đông Hải Phòng 

Account no: 31310000001875 

Account name: Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200758915 

Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng thông báo đã ghi Nợ tài khoản của quý 

khách với nội dung như sau: 

 

Hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải GDV 

25/09/2023 9:35 31.311.588 VND Tra tien Cong ty  

thep hinh mien Bac 

 

 

Giao dịch viên                                                               Kiểm soát viên 
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Biểu số 2.13. Trích Sổ Nhật ký chung 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Số 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà, Q. Kiến An 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

NTGS Chứng từ Diễn giải  SHTK Số tiền 

SH NT Nợ Có 

….… ….…….. ….. ….……….. ….… ….. ….. 

05/09 PT 578 

GBN 0509 

05/09 Rút tiền gửi 

ngân hàng 

nhập quỹ 

1111 

1121 

580.000.000  

580.000.000 

….… ….…….. ….. ….……….. ….… ….. ….. 

12/09 HĐ0000258 

GBC1209 

12/09 Thu tiền 

công ty Thế 

Hân 

1121 

131 

606.201.300  

606.201.300 

….… ….…….. ….. ….……….. ….… ….. ….. 

25/09 HĐ0002083 

GBN 2509 

25/09 Trả tiền 

công ty 

Thép hình 

Miền Bắc 

331 

1121 

31.311.588  

31.311.588 

….… ….…….. …... ….……….. ….… ….. ….. 

   Cộng phát 

sinh 

 858.283.110.7

62 

858.283.110.7

62 

  Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu                                Kế toán trưởng                         Giám đốc                    

 (Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên, đóng dấu)  

 

 

 

Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP 

Mẫu số S03a-DN ban hành theo 

TT200/2014/TT_BTC 
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Biểu số 2.14 Trích Sổ Cái TK 112 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Số 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà, Q. Kiến An 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Năm 2023 

TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

                                                                                        ĐVT: đồng VN 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D H 1 2 

   
- Số dư đầu 

kỳ 
 3.045.161.038  

   
- Số phát 

sinh trong 

kỳ 

   

….. ….…. …... ….….. ….… ….….. ……….. 

05/09/2023 GBN0509 05/09/2023 

Rút tiền gửi 

BIDV nhập 

quỹ 

1111  580.000.000 

….. ….… ….……. ….……… ….… ….……. …... 

12/09/2023 GBC164 12/09/2023 

Thu tiền 

Công ty Thế 

Hân 

131 606.201.300  

….. ….… ….……. ….…… ….… .……. ……….. 

25/09/2023 GBN2509 25/09/2023 

Trả tiền 

Công ty 

thép hình 

Miền Bắc 

331  31.311.588 

….. …..... ….……. ….… ….… ….……. ………….. 

   
- Cộng 

phát sinh 
 96.703.254.380 97.032.116.085 

   
- Số dư 

cuối kỳ 
 2.716.299.333  

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu               Kế toán trưởng                                  Giám đốc 

(Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên,đóng dấu) 
 

                            Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng HP 

Mẫu số S03b-DN ban hành theo 

TT200/2014/TT_BTC 
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Biểu số 2.15. Trích Sổ TGNH 

 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Số 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà, Q. Kiến An 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

Năm 2023 

Nơi mở TK giao dịch: Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng 
                                                                                                   

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Số hiệu chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TKĐ

Ư 

Số tiền 

Thu Chi Thu Chi Tồn 

A B C D  1 2  

   - Số dư đầu kỳ    
1.508.224.0

50 

   
- Số phát sinh 

trong kỳ 
    

….. ……… ….… ….……  ….…… ….…… ….…… 

05/09 

/23 
 

GBN05

09 

Rút tiền gửi 

nhập quỹ 
1111  580.000.000 996.124.332 

….. ……… ….… ….……  ….…… ….…… ….…… 

12/09/ 

23 
GBC1209  

Thu tiền Công 

ty Thế Hân 
131 

606.201.

300 
 

1.378.126.3

86 

….. ……… ….… ….……  ….…… ….…… ….…… 

25/09/ 

23 
 

GBN25

09 

Trả tiền Công ty 

Thép Miền Bắc 
  31.311.588 

1.025.769.4

02 

….. ……… ….… ….……  ….…… ….…… ….…… 

   
- Cộng phát 

sinh 
 

52.329.1

50.762 

52.506.724.1

88 
 

   - Số dư cuối kỳ    
1.330.650.6

24 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu               Kế toán trưởng                                  Giám đốc 

(Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên,đóng dấu) 

 

                  Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng

Mẫu số S08-DN ban hành theo 

TT200/2014/TT-BTC 
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Biểu số 2.16. Trích Sổ tổng hợp TGNH 

 

Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

Số 41/143 Trường Chinh, P. Lãm Hà, Q. Kiến An 

SỔ TỔNG HỢP TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

Năm 2023 

 

TT Số TK Tên Ngân hàng Tồn ĐK Thu Chi Tồn cuối 

1 313100000

01875 

BIDV chi nhánh 

Đông HP 

1.508.224.

050 

52.329.150.

762 

52.506.72

4.188 

1.330.650.

624 

2 130868720

86890 

Agribank chi 

nhánh Đông HP 

1.536.936.

988 

44.374.103.

618 

44.525.39

1.897 

1.385.648.

709 

 Cộng 3.045.161.

038 

96.703.254.

380 

97.032.11

6.085 

2.716.299.

333 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu               Kế toán trưởng                                  Giám đốc 

(Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên,đóng dấu) 

 

 

 

               Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng
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CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ  

XÂY DỰNG  HẢI PHÒNG 

3.1 Đánh giá chung về tình hình tổ chức quản lý kinh doanh, tổ chức kế toán 

và kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

- Về bộ máy kế toán: Trình độ tay nghề của kế toán không ngừng được nâng 

cao, được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, biết vận dụng phương 

pháp hạch toán phù hợp với thực tế phát sinh đồng thời có thể giảm được khối 

lượng công việc ghi chép thừa để đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên do mô hình chỉ có 

1 kế toán trưởng và 1 thủ quỹ mặc dù giúp tinh giảm được nhân sự nhưng lại có 

1 hạn chế lớn nhất là công việc lại tập trung vào kế toán trưởng. 

- Về công tác kế toán: Công ty áp dụng theo hình thức Nhật ký chung. Đây 

cũng là hình thức phù hợp với loại hình hoạt động kinh doanh của công ty. Hơn 

nữa công tác kế toán còn có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin nên không những 

hạn chế được số lượng sổ sách cồng kềnh, kiểm soát được mọi hoạt động kinh 

doanh một cách thuận lợi, dễ dàng mà còn giảm nhẹ được khối lượng công việc 

nhưng vẫn cung cấp được thông tin kế toán một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính 

xác, kịp thời phù hợp với yêu cầu quản lý của công ty. 

Sau quá trình tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán vốn bằng tiền tai Công ty CP 

bê tông và xây dựng Hải Phòng, em nhận thấy công tác kế toán nói chung và công 

tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng có những ưu - nhược điểm sau: 

3.2 Ưu điểm về kế toán vốn bằng tiền 

  Công ty đã áp dụng mô hình kế toán tập trung và ghi sổ theo hình thức 

Nhật ký chung là rất phù hợp với điều kiện của Công ty. Việc tổ chức hạch toán 

vác nghiệp vụ kinh tế phát sinh được giải quyết đúng quy định đảm bảo sự nhất 

quán và luân chuyển các chứng từ hợp lý, hợp lệ. 

  Hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng: nhìn chung phù hợp với chế 

độ kế toán hiện hành, phù hợp với đặc điểm của Công ty, đã phần nào đáp dừng 

được yêu cầu quản lý. Chứng từ kế toán của Công ty được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp 

thời và chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. 
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  Chứng từ kế toán của Công ty được lập theo đúng nội dung của nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh, đúng số liên theo quy đinh, được lập sạch sẽ, không 

tẩy xóa, sửa chữa, chữ viết liên tục, có đủ chữ ký, dấu theo quy định. 

  Tất cả các chứng từ kế toán của Công ty được sắp xếp rất khoa học, gọn 

gàng, theo đúng nội dung kinh tế, theo đúng trình tự thời gian và được bảo đảm 

an toán theo quy định của Nhà nước. Nhờ đó việc tìm chứng từ luôn được nhanh 

chóng, chính xác, giúp cho cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán cũng như các cơ quan 

quản lý kiểm tra, kiểm soát được nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời 

gian. 

  Trong công tác theo dõi vốn bằng tiền, kế toán luôn cập nhật phán ánh đầy 

đỉ tình hình biến động tăng giảm vốn bằng tiền lên hệ thống sổ sách của Công ty 

CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng. 

  Về kế toán tiền mặt tại quỹ: Công ty thực hiện theo chế độ kế toán hiện 

hành về nguyên tác quản lý tiền mặt. Mọi khoản thu – chi, bảo quản tiền mặt đều 

do thủ quỹ thực hiện. Tất cả các khoản thu – chi đều có chứng từ hợp lệ và chữ 

ký của kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị. Thủ quỹ và kế toán tiền mặt độc lập với 

nhau, chỉ thực hiện đối chiếu kết quả. 

  Về kế toán tiền gửi ngân hàng: Kế toán liên hệ chặt chẽ đối chiếu và theo 

dõi đầy đủ các chứng từ với Ngân hàng. Căn cứ vào giấy báo Nợ, giấy báo Có 

giúp cho kế toán hoàn thiện việc theo dõi, quản lý lượng tiền gửi ngân hàng một 

cách tốt hơn. 

3.3 Hạn chế về kế toán vốn bằng tiền 

Mặc dù vậy tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty CP Bê tông 

và Xây dựng Hải Phòng đã đảm bảo tuân thủ theo đúng chế độ hiện hành. Bên 

cạnh nhưng ưu điểm trên, công ty vẫn còn một số hạn chế trong quá trình hạch 

toán: 

  Trong quá trình kinh doanh hàng ngày, nghiệp vụ phát sinh khá dày đặc 

khó kiểm soát được lượng tiền thu – chi 

  Công ty hiện nay chưa sát sao về kiểm kê quỹ tiền mặt va lập bảng kiể kê 

quỹ. Việc thường xuyên không theo dõi đối chiếu, so sánh số tiền thực tế có tại 

quỹ với số quỹ ảnh hưởng đén việc quản lý tiền mặt của công ty. 
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  Công ty CP bê tông và xây dựng Hải Phòng chưa sử dụng phần mềm để 

phục vụ công tác kế toán nên vẫn chưa phát huy hết vai trò của máy tính trong 

công tác hạch toán kế toán, chưa tiết kiệm được thời gian lao động của nhân viên 

kế toán. 

3.4 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty 

CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng 

3.4.1 Công ty nên hoàn thiện sổ sách kế toán 

  Đối với tình hình kinh doanh của Công ty, nghiệp vụ hằng ngày phát sinh 

khá dày đặc. Nếu chỉ căn cứ và ghi vào sổ Nhật ký chung thì rất khó kiểm soát. 

Do vậy, Công ty nên mở thêm sổ Nhật ký đặc biệt cụ thể hơn là: Sổ Nhật ký thu 

tiền và sổ Nhật ký chi tiền để việc quản lý tiền được chặt chẽ và chính xác hơn; 

Thuận tiện trong việc kiểm tra lượng tiền thu - chi hoặc khi doanh nghiệp và các 

bên có liên quan muốn kiểm tra, đối chiếu. 

3.4.2 Công ty nên tăng cường hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 

Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ đem lại lợi ích cho người tiêu 

dùng mà còn giúp hạn chế lượng tiền mặt lưu thông trong thị trường. 

Hoạt động này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người tiêu 

dùng, người bán hàng, tổ chức tín dụng (chủ yếu là ngân hàng) và tổng thể nền 

kinh tế. Cụ thể như sau: 

a.  Đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng 

Nhanh chóng, an toàn: Nhanh chóng thanh toán cho các giao dịch có giá trị 

lớn, các giao dịch ở xa. An toàn vì tránh được các rủi ro mang tiền mặt như mất 

cắp; an toàn vì tránh được các rủi ro vật lý như rách, mất góc không thể sử dụng. 

Chính xác: Chính xác số tiền cần thanh toán, nhất là khi phải trả các khoản 

lớn, số lẻ. 

Tiết kiệm: Người tiêu dùng có thể nhận nhiều khuyến mãi từ người bán cũng 

như ngân hàng hơn. Bạn sẽ thường xuyên được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ 

ngân hàng, các chương trình khuyến mãi sẽ được người bán liên tục “tung” ra thị 

trường để khuyến khích tiêu dùng. 
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b. Đối với tổng thể kinh tế 

- Giảm chi phí xã hội: Giảm chi phí in ấn tiền, vận chuyển và kiểm đếm hay 

bảo quản tiền. 

- Giảm lạm phát: Số lượng tiền mặt lưu thông là một yếu tố tác động trực 

tiếp tới lạm phát. 

- Góp phần thiết thực phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố… 

c.  Một số phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến hiện nay 

- Thanh toán sử dụng giấy ủy nhiệm (thu hoặc chi): Ủy nhiệm chi là một lệnh 

chi theo mẫu ngân hàng, yêu cầu ngân hàng đó trích một số tiền nhất định cho 

người được hưởng trên giấy ủy nhiệm. Ủy nhiệm thu cũng là một lệnh, yêu cầu 

ngân hàng thu hộ một số tiền nhất định từ người được ghi trên giấy ủy nhiệm. 

- Thanh toán sử dụng Séc: Séc là một phiếu chi, một mệnh lệnh vô thời hạn 

thể hiện dưới dạng chứng từ của người chủ tài khoản và có xác nhận của ngân 

hàng; yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài khoản của chủ Séc sang tài khoản của 

người có tên trên Séc. 

- Thanh toán qua thẻ: Thẻ ngân hàng là một công cụ đã được mã hóa thông 

tin của chủ thẻ, cho phép chủ tài khoản có thể thanh toán, giao dịch, rút tiền hoặc 

chuyển tiền bất kỳ lúc nào họ muốn. 

- Thanh toán trực tuyến: Cách thức thanh toán này đang đề cập tới dịch vụ 

internet banking của ngân hàng. Dịch vụ này cho phép người dùng thanh toán các 

hóa đơn hàng hóa ngay tại nhà hoặc bất kỳ đâu mà không cần trực tiếp tại quầy 

thanh toán. Theo đó, chỉ cần một thiết bị kết nối internet như laptop, smartphone 

và tài khoản online do ngân hàng cung cấp là có thể trả tiền hóa đơn mà không 

cần tới quầy, không dùng một đồng tiền mặt nào, thậm chí không dùng tới thẻ. 

3.4.3 Công ty nên tiến hành kiểm kê quỹ định kỳ 

Hiện tại, việc kiểm kê quỹ thường được đơn vị thực hiện vào cuối năm. 

Tuy nhiên, số lượng công việc vào cuối năm rất lớn, việc kiểm kê quỹ rất dễ xảy 

ra sai sót. Vì vậy, để nắm bắt và quản lý tốt vốn bằng tiền mặt, định kỳ kế toán 

nên tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng và có thể kiểm tra đột xuất khi 

công ty có nhu cầu hoặc khi bàn giao quỹ để xác định được số chênh lệch (nếu 
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có) giữa tiền Việt Nam tồn quỹ thực tế so với sổ quỹ. Biên bản kiểm kê phải ghi 

rõ số lượng của từng loại tiền vào thời điểm kiểm kê. Biên bản kiểm kê quỹ bao 

gồm hai bản: 

 Một bản lưu ở quỹ 

Một bản lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán 

Mẫu bản kiểm kê quỹ mà công ty có thể sử dụng  

Thực tế khi tiến hành kiểm kê quỹ có thể xảy ra các trường hợp thừa, thiếu 

tiền so với sổ sách. Trong những trường hợp đó công ty sẽ xử lý như sau:  

Trường hợp phát hiện thừa khi kiểm kê 

Căn cứ vào biên bản kiểm kê: 

 - Nếu chưa xác định được nguyên nhân thì phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị 

khoản tiền thừa:  

Nợ TK 111  

Có TK 3381 - Phải trả, phải nộp khác  

 Khi có quyết định xử lý tiền thừa:  

Nợ TK 338  

Có TK 711 Có các TK liên quan. 

Trường hợp phát hiện thiếu khi kiểm kê:  

Căn cứ vào biên bản kiểm kê:  

Nợ TK 1381  

Có TK 111   

Khi có quyết định xử lý khoản tiền thiếu (không xác định được nguyên nhân), 

căn cứ vào quyết định: 

Nợ TK 1388 - Phải thu khác (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi)  

Nợ TK 111, 112 - Tiền mặt (Người phạm lỗi nộp tiền bồi thường)  

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (nếu trừ vào tiền lương của người phạm lỗi)  

Có TK 1381 - Phải thu khác 
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Đơn vị: Công ty CP Bê tông và 

Xây dựng Hải Phòng 

Mẫu số 08a - TT 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ 

(Dùng cho VNĐ) 

Hôm nay, vào 17 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Chúng tôi gồm: 

- Ông/Bà: Nguyễn Quỳnh Trang -  Kế toán 

- Ông/Bà: Trần Thị Thanh Hòa   - Thủ quỹ 

- Ông/Bà: Đoàn Văn Hiệp -  Phó Giám đốc 

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau: 

STT Diễn giải Số lượng (tờ) Số tiền 

A B 1 2 

I Số dư theo sổ quỹ:  186.109.440 

II Số kiểm kê thực tế:  186.109.000 

1 Trong đó: - Loại 500.000 200 100.000.000 

2 - Loại 200.000 400 80.000.000 

3 - Loại 100.000 50 5.000.000 

4 - Loại 50.000 22 1.100.000 

5 - Loại 1.000 9 9.000 

III Chênh lệch (III = I - II);  440 

- Lý do:  Thiếu tiền lẻ khi thanh toán 

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:  Quỹ đủ 

Kế toán trưởng 

  (Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ 

(Ký, họ tên) 
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3.4.4 Công ty nên ứng dụng phần mềm kế toán 

Trong thời đại công nghệ 4.0 việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào 

Doanh nghiệp là một xu hướng tất yếu. Phổ biến nhất phải nhắc tới việc ứng dụng 

phần mềm kế toán. Đây được xem như một giải pháp tối ưu trong việc theo dõi, 

đo lường và quản lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

Phần mềm kế toán là một ứng dụng công nghệ thông tin được thiết lập, cài 

đặt trên máy tính, các thiết bị cầm tay khác (điện thoại di động, máy tính bảng…) 

hoặc trên nền tảng web. 

Qua hình thức nhập liệu, người dùng sẽ cung cấp dữ liệu đầu vào cho phần 

mềm là các chứng từ, số liệu, hồ sơ trong toàn bộ các giao dịch tài chính của doanh 

nghiệp. Từ cơ sở dữ liệu đó, thông qua các công thức, thủ tục, quy trình được thiết 

lập sẵn, phần mềm kế toán sẽ xử lý để lên báo cáo tài chính và các báo cáo chi tiết 

khác theo biểu mẫu kế toán hiện hành chuẩn với chế độ Kế toán Nhà nước Việt 

Nam hoặc theo những yêu cầu quản lý đặc thù của các Doanh nghiệp. 

 Phần mềm kế toán MISA  

Misa là một phần mềm kế toán miễn phí tốt nhất và được tin tưởng bởi nhiều 

người sử dụng. Phù hợp với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 Theo dõi tình hình tài chính ngay trên điện thoại, kịp thời ra quyết định điều 

hành doanh nghiệp. 

 Kết nối với ngân hàng để chuyển tiền, đối chiếu sổ phụ, nắm bắt số dư theo 

thời gian thực. 

 Kế toán dễ dàng kê khai đầy đủ các loại thuế theo quy định và nộp thuế 

thuế điện tử. 

 Kết nối với các hệ thống hóa đơn điện tử, chữ ký số, bán hàng, nhân sự, 

email, sms… 

 Tự động nhập liệu hóa đơn mua hàng, bán hàng, nhập khẩu dữ liệu từ Excel 

 Có hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa. 

 Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách. 
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 Gợi ý thông tin KH/ NCC dựa trên MST. 

 Cảnh báo NCC ngưng hoạt động tránh rủi ro về hoá đơn. 

 Nắm bắt thông tin tồn kho chi tiết theo từng nhu cầu quản trị của DN như 

số lô, HSD, màu sắc, chủng loại. 

 

Hình ảnh cho MISA SME.NET 

 Phần mềm kế toán BRAVO 

BRAVO sở hữu giao diện đơn giản và dễ sử dụng. Phần mềm này có thể giúp các 

kế toán viên tính toán chi phí của doanh nghiệp, từ đó giúp nâng cao hiệu quả 

sản xuất. Bên cạnh đó, phần mềm còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chính xác 

doanh thu. 

  Tạo bút toán chênh lệch tỷ giá tự động 

  Hạch toán bút toán định kỳ (như trích phí, doanh thu nhận trước cố định 

theo kỳ…) 

  Tính chiết khấu cuối kỳ 

  Tạo các bút toán định kỳ 

  Tạo bút toán khoá sổ, kết chuyển và phân bổ 
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  In sổ kế toán: Sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, Sổ tổng hợp tài khoản, Sổ chi 

tiết doanh thu bán hàng, Bảng cân đối tài khoản, Các báo cáo theo các hình thức 

khác nhau (nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ…) 

  Lập và in thuế giá trị gia tăng “VAT”: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê hóa 

đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Bảng kê khai điều chỉnh thuế 

GTGT đầu vào được khấu trừ năm, Bảng kê khai tình hình sử dụng hóa đơn… 

  Lập và in thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập 

doanh nghiệp, Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (01A/TNDN - TT28/ 

01B/TNDN - TT28) 

  Lập và in thuế tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, Bảng kê 

hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB… 

 

Hình ảnh cho phần mềm kế toán BRAVO 

 Phần mềm kế toán FAST  

 Tốc độ truy xuất dữ liệu online cực nhanh do cơ chế vận hành máy chủ trên 

nền tảng Cloud thông minh, tiên tiến nhất hiện nay. 
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 Fast sử dụng công nghệ bảo mật nhiều lớp giúp đảm bảo an toàn dữ liệu 

cho hệ thống của khách hàng 

 Hệ thống phần mềm được cập nhật liên tục, miễn phí các thông tư, biểu 

mẫu mới của cơ quan thuế, bộ tài chính. 

 Hỗ trợ nộp thuế thông qua HTKK, tích hợp hóa đơn điện tử. 

 Hệ thống quản trị thông minh, linh hoạt với hơn 300 báo cáo quản trị, tự 

động phân tích tình hình tài chính, quản trị trong công ty. 

 Nhập liệu tự động hàng loạt từ file Excel thay vì phải nhập tay thủ công 

 

Hình ảnh cho phần mềm kế toán FAST 
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KẾT LUẬN 

Khóa luận: “Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Bê 

tông và Xây dựng Hải Phòng” đã đề cập được những vấn đề lý luận và thực tiễn 

cơ bản như sau:  

 Về mặt lý luận: Đưa ra những vấn đề tổng quan về vốn bằng tiền trong 

doanh nghiệp, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp theo Thông 

tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, các hình thức ghi sổ 

trong doanh nghiệp.  

 Về mặt thực tiễn:  

  Phản ánh thực trạng về tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công 

ty CP Bê tông và Xây dựng HP với tài liệu về các số liệu năm 2023. 

  Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền 

tại ty Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hải Phòng  

- Công ty nên tăng cường hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 

- Công ty nên thực hiện kiểm kê quỹ  

- Công ty nên ứng dụng phần mềm kế toán  

Mặc dù đã cố gắng với hết khả năng của mình, nhưng do kiến thức lý luận 

và thực tế hiểu biết chưa nhiều nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót 

và hạn chế. Em rất mong được tiếp thu và xin chân thành cảm ơn những ý kiến 

đóng góp và chỉ bảo của các thầy cô để bài khóa luận được hoàn thiện hơn. 
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